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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
   

Số: 405/BC-UBTVQH12 


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010


BÁO CÁO                                                                                                              GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

   
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đã được Quốc hội thảo luận tại Tổ và tại Hội trường. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này như sau:  

1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật 

- Nhiều ý kiến tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như quy định của dự thảo Luật, nhưng đề nghị cần khẩn trương nghiên cứu để sửa đổi cơ bản, toàn diện hai Luật về bầu cử trong thời gian tới và có thể hợp nhất hai Luật thành Luật bầu cử đại biểu dân cử. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền bầu cử, ứng cử của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND và điều kiện, quy trình tự ứng cử, vận động bầu cử; việc lấy tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú, việc công khai tài sản của người ứng cử đại biểu; xác định cụ thể tỷ lệ số ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ ngay trong Luật; tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội do mở rộng địa giới hành chính và tăng số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh ở những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của từng tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cuối cùng về công tác bầu cử; để bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong hoạt động của Quốc hội, nâng cao trách nhiệm của ĐBQH, đề nghị nghiên cứu để tiến tới có thể bầu cử ĐBQH theo tỷ lệ 1/2 hoặc 1/3 trong một thời gian nhất định (một hoặc hai năm)... 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, những vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu là những vấn đề lớn, quan trọng; trong đó có những vấn đề liên quan hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến quy định của Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước cần được nghiên cứu để có hướng giải quyết một cách tổng thể. Đồng thời, có những vấn đề thuộc trách nhiệm hướng dẫn trong quá trình tổ chức bầu cử. Mặt khác, như đã báo cáo Quốc hội trong Tờ trình về dự án Luật thì trong lần sửa đổi này chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số vấn đề thật sự cần thiết liên quan đến công tác tổ chức bầu cử khi tiến hành bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày, bảo đảm sự thành công của cuộc bầu cử. Những ý kiến mà các vị đại biểu Quốc hội nêu ra là cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Đoàn thư ký kỳ họp tập hợp, tổng hợp chuyển đến các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu khi tiến hành sửa đổi cơ bản, toàn diện các luật về bầu cử cũng như các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. 
- Một số ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về công bố ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND từ 105 ngày lên 120 ngày hoặc lên 125, 130 ngày để có thêm thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử chung.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các quy định trong Luật bầu cử về thời hạn thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, thời hạn ấn định và công bố ngày bầu cử đều theo hướng quy định thời hạn tối thiểu mà không phải là thời hạn tối đa. Theo tinh thần đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể ấn định và công bố ngày bầu cử sớm hơn mốc 105 ngày, cụ thể là 120 ngày hoặc sớm hơn như ý kiến mà ĐBQH đã nêu ở trên. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của Luật bầu cử hiện hành.  
2. Khu vực bỏ phiếu và số lượng cử tri trong mỗi khu vực bỏ phiếu (Điều 12 của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 13 của Luật bầu cử đại biểu HĐND)

- Nhiều ý kiến tán thành quy định về khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri; có ý kiến đề nghị cân nhắc lại quy định này, vì số lượng cử tri ở mỗi khu vực bỏ phiếu từ ba trăm đến bốn nghìn là khoảng cách khá lớn, nhất là khu vực có số lượng cử tri nhiều sẽ gây khó khăn cho công tác bầu cử. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sửa đổi quy định về số lượng cử tri như dự thảo Luật, một mặt nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai Luật về bầu cử. Mặt khác, quy định biên độ cử tri rộng sẽ tạo điệu kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử, cụ thể là trong việc thành lập khu vực bỏ phiếu. Nếu quy định biên độ hẹp thì ở những địa phương có mật độ dân số cao sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức khu vực bỏ phiếu, vừa gây tốn kém, lãng phí và cũng không thuận lợi do phải lập nhiều Tổ bầu cử. Ngược lại, với biên độ rộng hơn thì khu vực bỏ phiếu có thể gói gọn trong một địa bàn với ít Tổ bầu cử hơn và cũng sẽ thuận lợi hơn cho việc bỏ phiếu và kiểm phiếu. Trong trường hợp này chỉ cần tăng số lượng thành viên của Tổ bầu cử. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị quy định số lượng cử tri tối thiểu ở khu vực bỏ phiếu đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo cũng như đối với đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh… để tránh phân tán khu vực bỏ phiếu.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh,… là những địa bàn, đơn vị có đặc thù riêng. Nếu quy định cứng về số cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu thì có thể gây khó khăn trong công tác tổ chức bầu cử. Do đó, để tùy thuộc vào số lượng cử tri và điều kiện cụ thể mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ thành lập khu vực bỏ phiếu riêng hoặc phối hợp với các nơi khác thành lập khu vực bỏ phiếu chung nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử. Mặt khác, thời gian qua việc thực hiện quy định này của Luật cũng không có vướng mắc. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này của dự thảo Luật.  
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc thành lập khu vực bỏ phiếu ở những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý lại đoạn 2 khoản 2 Điều 12 của Luật bầu cử ĐBQH như sau: 

“Việc chia khu vực bỏ phiếu do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định và do Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối với những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì việc chia khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định.”
 3. Về các tổ chức phụ trách bầu cử  

a) Về Hội đồng bầu cử (Điều 14  của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 15a  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)
- Có ý kiến đề nghị gọi tắt ĐBQH và đại biểu HĐND là “đại biểu dân cử”, theo đó các tổ chức phụ trách bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được đổi tên thành “các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu dân cử” cho ngắn gọn. Có ý kiến đề nghị đổi tên Hội đồng bầu cử thành “Hội đồng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND” cho thống nhất với Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, về pháp luật bầu cử, hiện nay có Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Như đã báo cáo Quốc hội, trong lần sửa đổi này, chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều nên tên gọi ĐBQH, đại biểu HĐND vẫn phải giữ như Luật hiện hành. Việc có thể gọi tắt ĐBQH và đại biểu HĐND là đại biểu dân cử hay không sẽ được các cơ quan hữu quan nghiên cứu khi sửa đổi cơ bản, toàn diện hai Luật bầu cử này. Đối với ý kiến đổi tên Hội đồng bầu cử cũng vậy, nếu đổi tên thành “Hội đồng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND” thì sẽ phải sửa nhiều quy định khác trong Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Mặt khác, chỉ có duy nhất Hội đồng bầu cử được thành lập ở trung ương nên cũng không nhất thiết phải thay đổi tên. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi của các tổ chức phụ trách bầu cử như dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đề nghị khi thành lập Hội đồng bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần có sự trao đổi với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau: theo quy định của dự thảo Luật, ở trung ương, Hội đồng bầu cử được thành lập để thực hiện công tác bầu cử. Thành phần của Hội đồng bầu cử gồm có đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan khác. Quy định này chỉ là việc xác định về thẩm quyền thành lập. Đương nhiên, về những thành viên cụ thể tham gia Hội đồng bầu cử thì trong quá trình thực hiện đều có sự trao đổi giữa các cơ quan hữu quan và báo cáo cấp có thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “Giấy chứng nhận” bằng cụm từ “Thông báo trúng cử” tại điểm m khoản 2 Điều 14.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Giấy chứng nhận cho người trúng cử ĐBQH là sự phản ánh kết quả của cuộc bầu cử, vừa thể hiện tính pháp lý, vừa thể hiện sự trân trọng đối với người đã trúng cử. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
b) Về các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương 

- Có ý kiến đề nghị giữ quy định về cơ quan chủ trì thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ban bầu cử, Tổ bầu cử ĐBQH như hiện hành là Thường trực HĐND; ở đơn vị nào không tổ chức HĐND thì giao cho Ủy ban nhân dân.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật bầu cử ĐBQH hiện hành giao Thường trực HĐND là cơ quan chủ trì thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, trong khi đó, Luật bầu cử đại biểu HĐND lại giao thẩm quyền này cho Ủy ban nhân dân. Trong điều kiện tổ chức bầu cử chung thì nên tập trung vào một đầu mối, trường hợp này là Ủy ban nhân dân để thống nhất giữa Luật bầu cử ĐBQH với Luật bầu cử đại biểu HĐND; đồng thời cũng bảo đảm tính thống nhất giữa các địa phương, bao gồm cả địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.  
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thành phần của Ủy ban bầu cử gồm đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội và các Ban của HĐND cấp tỉnh.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, từ thực tiễn tổ chức bầu cử và theo quy định hiện hành thì trong thành phần của Ủy ban bầu cử thường chỉ quy định những cơ cấu cứng là Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài những cơ cấu này còn có các cơ quan, tổ chức hữu quan với nội hàm đã bao gồm Đoàn ĐBQH, Ban của HĐND cũng như cơ quan, tổ chức khác ở địa phương; trong số cơ quan, tổ chức này, cơ quan, tổ chức nào có đại diện tham gia vào Ủy ban bầu cử sẽ căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương khi quyết định thành lập. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của Luật hiện hành. 
c) Ban bầu cử (Điều 16  của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 17  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)
Có ý kiến đề nghị quy định thống nhất số lượng thành viên Ban bầu cử ĐBQH và số lượng thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Ban bầu cử ĐBQH và Ban bầu cử đại biểu HĐND là hai tổ chức phụ trách bầu cử khác nhau, với những nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động khác nhau. Ban bầu cử ĐBQH thường được tổ chức liên huyện để thực hiện nhiệm vụ bầu cử ĐBQH, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện chỉ thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu HĐND trong phạm vi một huyện. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ số lượng thành viên của các Ban bầu cử như quy định của Luật hiện hành.  
d) Tổ bầu cử (Điều 17  của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 18  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)
- Có ý kiến tán thành số lượng thành viên của Tổ bầu cử như dự thảo Luật  nhưng đề nghị quy định tổng số thành viên phải là số lẻ. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đúng như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, quy định về số lượng thành viên Tổ bầu cử trong dự thảo Luật đã thể hiện là số lẻ (từ 11 - 21 người). Việc không quy định cứng tổng số thành viên mà để trong khoảng từ 11 - 21 người là nhằm tạo sự linh hoạt trong việc thành lập Tổ bầu cử. Theo đó, tùy theo số lượng cử tri ở mỗi khu vực bỏ phiếu mà số thành viên Tổ bầu cử ở nơi đó có thể nhiều ít khác nhau, nhưng tổng số thành viên luôn phải là số lẻ. 
- Có ý kiến đề nghị tăng số lượng thành viên của Tổ bầu cử, ý kiến khác lại đề nghị giảm số lượng này xuống từ 7 - 15 người, từ 11 - 15 người hoặc từ 9 - 21 người.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì số lượng thành viên của Tổ bầu cử ĐBQH từ 5 - 11 người, Tổ bầu cử đại biểu HĐND từ 5 - 9 người. Nay do tiến hành bầu cử chung cả ĐBQH và đại biểu HĐND nên việc mở rộng thành phần, tăng số lượng thành viên Tổ bầu cử là cần thiết để có thể hoàn thành được nhiệm vụ và việc tăng số lượng thành viên của Tổ bầu cử lên từ 11 đến 21 người là hợp lý. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật. 
- Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho bổ sung đại diện tổ chức chính trị - xã hội vào thành phần của Tổ bầu cử như dự thảo Luật.  
- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “đại diện tập thể cử tri” bằng cụm từ “đại diện cử tri” trong thành phần của Tổ bầu cử; ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể cơ chế để bầu ra “đại diện tập thể cử tri”.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, cụm từ “đại diện cử tri” và cụm từ “đại diện tập thể cử tri” thì việc sử dụng cụm từ “đại diện tập thể cử tri” chính xác hơn. Hơn nữa, cụm từ “đại diện tập thể cử tri” đang được sử dụng trong Luật bầu cử đại biểu HĐND hiện hành. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho sử dụng cụm từ “đại diện tập thể cử tri” tham gia Tổ bầu cử như dự thảo Luật. Đồng thời, trong quá trình tổ chức bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn cụ thể để giới thiệu người đại diện tập thể cử tri ở địa phương tham gia Tổ bầu cử.  
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thành lập Tổ bầu cử ở những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.  

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho bổ sung vào khoản 1 Điều 17 của Luật bầu cử ĐBQH nội dung sau đây:
“Đối với những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử từ mười một đến hai mươi mốt người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương.”
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổ bầu cử tại điểm e khoản 2 Điều 17 của Luật bầu cử ĐBQH.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong công tác bầu cử ĐBQH vừa qua, do Luật không quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổ bầu cử nên mọi khiếu nại, tố cáo đều chuyển lên Ban bầu cử. Điều này dẫn đến tình trạng các Ban bầu cử có quá nhiều công việc. Vì vậy, việc giao cho Tổ bầu cử giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là phù hợp với thực tế, đồng thời cũng thống nhất với quy định của Luật bầu cử đại biểu HĐND.
4. Về khiếu nại danh sách cử tri (Điều 26 của Luật bầu cử ĐBQH)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thế nào là khiếu nại bằng miệng, nội dung nào được khiếu nại bằng miệng, nội dung nào phải khiếu nại bằng văn bản và quy trình thực hiện các khiếu nại này. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thực tiễn bầu cử cho thấy, về danh sách cử tri có thể có khiếu nại phức tạp, nhưng phần lớn là những khiếu nại đơn giản, có thể giải quyết ngay. Chẳng hạn, khiếu nại việc sai họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,… Trong trường hợp này, cử tri chỉ cần trình bày với cơ quan lập danh sách cử tri là có thể xử lý được ngay. Vì vậy, để đơn giản, tiết kiệm, tránh phát sinh thủ tục hành chính, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về khiếu nại bằng miệng như dự thảo Luật.
- Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho thay cụm từ “khiếu nại” bằng cụm từ “khởi kiện tại Tòa án” tại đoạn 2 Điều 26 của Luật bầu cử ĐBQH.
5. Về số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 46 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội)

- Có ý kiến đề nghị quy định số người trong danh sách ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó ít nhất là hai người hoặc có thể quy định tỷ lệ số đại biểu ứng cử so với số đại biểu được bầu là 30% hoặc ít nhất bằng số đại biểu được bầu. Có ý kiến đề nghị quy định cả số dư đối với người ứng cử ĐBQH do trung ương giới thiệu.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, bầu cử là vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị ở mỗi quốc gia và công tác tổ chức bầu cử phải được tiến hành phù hợp với đặc thù tổ chức hệ thống chính trị ở quốc gia đó. Trong thể chế bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND ở nước ta, việc giới thiệu người ra ứng cử và quy định về số người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử, bao gồm số người được bầu và số dư là những vấn đề quan trọng luôn được chuẩn bị, lựa chọn kỹ. Vì vậy, việc quy định số người trong danh sách ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử như tại Điều 46 nói riêng và trong Luật bầu cử đại biểu HĐND nói chung là hợp lý. Đồng thời, quy định về số dư trong dự thảo Luật là quy định chung cho tất cả những người ứng cử ở đơn vị bầu cử đó mà không phân biệt ứng cử viên do trung ương hay địa phương giới thiệu. Quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn tổ chức bầu cử ở nước ta trong nhiều chục năm qua và phù hợp với thể chế bầu cử trong hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định “Trong trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì do Hội đồng bầu cử quyết định”. 
 Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, tuy không phổ biến nhưng thực tế trong công tác bầu cử cho thấy, đã có trường hợp người ứng cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị chết hoặc vì lý do khác phải xóa tên trong danh sách bầu cử. Vì vậy, trong lần sửa đổi này, đã bổ sung nội dung giao Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định trong trường hợp khuyết người ứng cử cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, trong trường hợp khuyết người ứng cử trong những trường hợp nêu trên thì Hội đồng bầu cử có thể quyết định chọn người có tín nhiệm cao nhất trong số những người còn lại ở danh sách đã hiệp thương lần thứ ba để đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH hoặc quyết định điều chuyển người ứng cử ở đơn vị bầu cử khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc quyết định giảm số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đó. Trong trường hợp đặc biệt có thể quyết định cho bầu tròn. 
- Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho bổ sung cụm từ “giới tính” vào danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời, trong quá trình tổ chức bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cần chú trọng nguyên tắc bình đẳng giới nhằm bảo đảm được tỷ lệ thích đáng ĐBQH, đại biểu HĐND là nữ trong các cơ quan dân cử.  
6. Về thời gian bầu cử (Điều 57 của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 48  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)  

Có ý kiến cho rằng, để bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri vãng lai, đề nghị quy định cụ thể thời gian kết thúc cuộc bỏ phiếu khi khu vực bỏ phiếu đã có 100% số cử tri đi bầu; có thể quy định là đến 17 giờ hoặc 20 giờ thì Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. Ý kiến khác đề nghị sửa lại Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu HĐND  cho thống nhất với Điều 57 của Luật bầu cử ĐBQH hiện hành.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật bầu cử ĐBQH hiện hành không có quy định về kết thúc sớm cuộc bầu cử; còn Luật bầu cử đại biểu HĐND có quy định về kết thúc sớm cuộc bầu cử trong trường hợp đã có 100% cử tri đi bầu là phù hợp với yêu cầu đặt ra đối với công tác bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND. Tuy nhiên, trong điều kiện bầu cử chung cả ĐBQH và đại biểu HĐND thì quy định về kết thúc sớm cuộc bầu cử không còn phù hợp. Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri vãng lai, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho lược bỏ quy định về kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn ở những khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu tại Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu HĐND và giữ nguyên quy định tại Điều 57 của Luật bầu cử ĐBQH hiện hành.  
7. Về trường hợp hoãn hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định (Điều 55  của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 54  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)

Có ý kiến đề nghị quy định trong trường hợp cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn thì Tổ bầu cử xin ý kiến các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên để đề nghị Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định. Ý kiến khác đề nghị quy định trong trường hợp cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn thì Tổ bầu cử chỉ báo cáo lên Ban bầu cử.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho sửa lại Điều 55 của Luật bầu cử ĐBQH và Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu HĐND như dự thảo Luật.
8. Về đóng dấu vào thẻ cử tri (Điều 60  của Luật bầu cử ĐBQH, Điều 51  của Luật bầu cử đại biểu HĐND)
Có ý kiến đề nghị quy định chỉ đóng một dấu là “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri mà không nên đóng 4 dấu vào phần bầu ĐBQH và đại biểu HĐND từng cấp trên thẻ cử tri.  

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không sửa Điều 51 Luật bầu cử đại biểu HĐND và chỉnh lý lại quy định về đóng dấu vào thẻ cử tri tại Điều 60 Luật bầu cử ĐBQH như sau: “Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.”
9. Một số ý kiến khác
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “ấp, khu phố, bản,..” sau cụm từ “thôn, tổ dân phố” tại điểm d khoản 3 Điều 16 của Luật bầu cử đại biểu HĐND cho đầy đủ.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, tại Điều 14 của Luật bầu cử đại biểu HĐND đã có quy định về việc gọi chung thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc là “thôn”, tổ dân phố, khu phố, khóm là “tổ dân phố”. Do vậy, cụm từ “thôn, tổ dân phố” tại Điều 16 và các điều khoản khác trong Luật đã thể hiện được ý của ĐBQH, vì vậy đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.  
- Có ý kiến đề nghị cần lưu ý để khắc phục tình trạng bầu cử hộ, bầu cử thay, gợi ý trước hoặc bệnh thành tích trong bầu cử, như việc đôn đốc cử tri bầu cử để kết thúc sớm cuộc bầu cử. Ý kiến khác đề nghị bỏ quy định "không được nhờ người khác bầu thay" tại Điều 58 Luật bầu cử ĐBQH vì có trường hợp như bão, lũ thì cử tri có thể nhờ người khác bầu thay để không vi phạm Luật bầu cử. 
 Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan để quán triệt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử sắp tới. Đối với trường hợp bão, lũ mà vẫn có thể tổ chức bầu cử được, các tổ chức phụ trách bầu cử sẽ có những giải pháp trong từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn mang hòm phiếu phụ tới khu vực dân cư bị cô lập bởi bão, lũ. Trường hợp bão, lũ kéo dài thì thực chất là một trong những sự kiện bất khả kháng cần hoãn ngày bỏ phiếu để bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định tại Điều 55 của Luật bầu cử ĐBQH và Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu HĐND. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cần có quy hoạch ĐBQH, đại biểu HĐND để có thể lựa chọn được những đại biểu có chất lượng, tránh tình trạng có cơ cấu rồi mới lựa chọn ứng cử viên và vì cơ cấu nên hiện nay một đại biểu phải gánh quá nhiều tiêu chí.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và sẽ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm để lựa chọn giới thiệu được những ứng cử viên xứng đáng để bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.  
- Có ý kiến đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội có hướng dẫn cụ thể cách thức tổ chức bầu cử tại những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

 Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, trong quá trình chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức bầu cử tại những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Theo đó, tại huyện, quận, phường không thành lập các tổ chức bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, phường; trong thành phần các tổ chức phụ trách bầu cử ở những nơi này không có đại diện của Thường trực HĐND. Ở phường thành lập Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện nhiệm vụ bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND cấp trên…  
10. Ngoài những vấn đề nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật văn bản tại các điều 14, 15, 16, 21, 25, 26, 68 và 83 của Luật bầu cử ĐBQH, tại các điều 15, 15a, 16, 22, 70 và 71 của Luật bầu cử đại biểu HĐND.  
*
*            *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch
Uông Chu Lưu






